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STT Mã số học 
sinh Họ và tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học Lý do Ghi

chú

1 54212310041 Trần Phương Ngọc Duy 17/06/2008 01PM16C1 CNTT (Ưng dung phần mêm) Chuẩn đầu ra: Tiếng anh thi " KHÔNG ĐẠT"

2 54212310046 Võ Trường Giang 09/01/2007 01PM16C1 CNTT (Ưng dung phần mêm)
Nợ học phí: NỢ HP HK4, CSVC KỲ 4= 7.250.000Đ
Hồ sơ nhập học: Thiếu bằng tốt nghiệp THCS photo công chứng + Căn 
cước công dân photo công chứng

3 54222310004 Nguyễn Thanh Hằng 02/05/2006 02PM16C1 CNTT (Ưng dung phần mêm) Chuẩn đầu ra: Tiếng anh thi " KHÔNG ĐẠT"

4 54222310128 Tạ Đức Hợi 15/07/2008 02PM16C2 CNTT (Ưng dung phần mêm) Hồ sơ nhập học: Thiếu bằng tốt nghiệp THCS photo công chứng

5 54212310050 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 06/10/2007 01PM16C1 CNTT (Ưng dung phần mêm) Nợ môn: Tiếng Anh chuyên ngành

6 54222310109 Phạm Trần Quốc Minh 02/06/2008 02PM16C2 CNTT (Ưng dung phần mêm) Chuẩn đầu ra: Tiếng anh thi " KHÔNG ĐẠT"
Nợ lệ phí xét tốt nghiệp = 300,000 đồng

7 54222310110 Nguyễn Lê Diễm Thư 03/12/2008 02PM16C2 CNTT (Ưng dung phần mêm) Hồ sơ nhập học: Thiếu bằng tốt nghiệp THCS photo công chứng

8 54222310113 Nguyễn Xuân Tiến 11/05/2008 02PM16C2 CNTT (Ưng dung phần mêm) Nợ môn: Tiếng Anh chuyên ngành

9 54222310108 Ngô Trọng Tín 10/08/2008 02PM16C2 CNTT (Ưng dung phần mêm) Hồ sơ nhập học: Thiếu bằng tốt nghiệp THCS photo công chứng

10 2223360417 Đoàn Xuân Phương An 09/11/2007 02DD15C1 Điêu Dưỡng Thiếu điểm tốt nghiệp: TBM 1.98

11 54222320135 Đặng Trường Chinh 16/04/1999 02DD16B1 Điêu Dưỡng Nợ môn:Chăm sóc người bệnh chuyên khoa

12 54222320111 Nguyễn Lê Minh Hưng 11/12/2004 02DD16A1 Điêu Dưỡng Nợ môn: Chăm sóc sức khoẻ trẻ em/Y học cổ truyên - Phuc hồi chức năng
Nợ lệ phí xét tốt nghiệp = 300,000 đồng



STT Mã số học 
sinh Họ và tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học Lý do Ghi

chú

13 2223360255 Bùi Minh Khang 06/05/2007 02DD15C1 Điêu Dưỡng Chuẩn đầu ra: Tin học chưa đăng ký dự thi

14 2213360189 Bùi Hồ Nguyệt Loan 16/06/2006 02DD14C1 Điêu Dưỡng Hồ sơ nhập học: Thiếu bằng tốt nghiệp THCS photo công chứng

15 2213360129 Vũ Thị Diệu Ngân 28/08/2006 02DD14C1 Điêu Dưỡng
Thiếu điểm tốt nghiệp: TBM 1.94 + Thiếu hồ sơ nhập học:
Thiếu sơ yếu lý lịch/ Giấy khám sức khỏe/ Học bạ THCS, BTN THCS, 
Căn cước công dân (tất cả photo công chứng)

16 1223360143 Đàm Xuân Nghi 08/06/2007 01DD15C1 Điêu Dưỡng Chuẩn đầu ra: Tiếng anh + tin học chưa đăng ký dự thi

17 2223360350 Đặng Thị Trúc Phương 15/10/2007 02DD15C1 Điêu Dưỡng Nợ môn: Nhập môn điêu dưỡng/ Dược lý/Kiểm soát nhiễm khuẩn

18 1213360153 Võ Trí Thức 06/9/2005 01DD14C1 Điêu Dưỡng Đã tốt nghiệp: Được công nhận tốt nghiệp năm 2023

19 2203360036 Bùi Thị Huyên Trang 04/04/2005 02DD13C1 Điêu Dưỡng Đã tốt nghiệp: Được công nhận tốt nghiệp năm 2024

20 2223360396 Phạm Thị Phương Anh 26/08/2007 02DS15C1 Dược Thiếu điểm tốt nghiệp: TBM 1.91

21 54222320047 Trần Hà Thuỳ Dương 31/05/1999 02DS16A1 Dược Hồ sơ nhập học: Thiếu học bạn THPT photo công chứng, sơ yếu lý lịch, 
giấy khám sức khỏe

22 54212320042 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/02/2005 01DS16B1 Dược Đã tốt nghiệp: Được công nhận tốt nghiệp  đợt 3 - năm 2025

23 2223360366 Phan Văn Tài 27/07/2007 02DS15C1 Dược Đã tốt nghiệp: Được công nhận tốt nghiệp đợt 1 - năm 2025

24 2223360411 Nguyễn Phương Thanh Tâm 11/11/2007 02DS15C1 Dược Đã tốt nghiệp: Được công nhận tốt nghiệp  đợt 3 - năm 2025

25 2223360158 Nguyễn Tiến 24/02/2007 02DS15C1 Dược Thiếu điểm tốt nghiệp: TBM 1.73

26 2213360119 Nguyễn Ngọc Anh Thư 01/01/2006 02KT14C1 Kế Toán Doanh Nghiệp Hồ sơ nhập học: Thiếu bằng tốt nghiệp THCS photo công chứng



STT Mã số học 
sinh Họ và tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học Lý do Ghi

chú

27 2213240124 Phan Tiến Nhất 18/02/1998 02MK14A1 Marketing Đã tốt nghiệp: Được công nhận tốt nghiệp năm 2023

28 54222310090 Nguyễn Kim Trúc 10/06/2007 02MK16C1 Marketing Chuẩn đầu ra: Tiếng anh thi " KHÔNG ĐẠT"

29 54222310167 Trần Anh Khoa 12/07/1996 02DN16E1 Quản trị DN vừa và nhỏ Nợ môn: Thực tập cơ bản/ Thực tập tốt nghiệp

30 54222310008 Nguyễn Đăng Hưng 06/09/1995 02DN16E1 Quản trị DN vừa và nhỏ Chuẩn đầu ra: Tin học chưa đăng ký dự thi
Nợ lệ phí xét tốt nghiệp = 300,000 đồng

31 2203360248 Nguyễn Đức Duy Bảo 19/11/2004 02TM13C1 Quản Trị Mạng Máy Tính Hồ sơ nhập học: Thiếu bằng tốt nghiệp THCS, học bạ (tất cả photo công 
chứng)

32 1213360082 Lư Gia Bảo 25/11/2006 01TM14C1 Quản Trị Mạng Máy Tính Hồ sơ nhập học: Thiếu bằng THCS photo công chứng (đã nhắc từ 
10/10/2025, liên hệ nhắc nhiêu lần, nhắn tin vẫn không nộp)

33 1203360159 Nguyễn Đặng Trung Bảo 27/12/2005 01TM14C1 Quản Trị Mạng Máy Tính
Hồ sơ nhập học: Thiếu sơ yếu lý lịch + Học bạ THCS/ Bằng tốt nghiệp 
THCS (photo công chứng) + giấy khám sức khỏe
Nợ lệ phí xét tốt nghiệp: 300,000 đồng

34 1213360134 Ngô Hoàng Đạt 20/02/2006 01TM14C1 Quản Trị Mạng Máy Tính
Hồ sơ nhập học: Thiếu bằng tốt nghiệp THCS photo công chứng
 Thiếu căn cước công dân photo công chứng

35 2213360282 Ngô Phúc Lộc 06/06/2006 02TM14C1 Quản Trị Mạng Máy Tính Đã tốt nghiệp: Được công nhận tốt nghiệp  đợt 3 - năm 2025

36 2213240104 Nguyễn Thành Hội 10/08/2000 02DH14A1 Thiết kế đồ họa
Nợ môn: Thực tập cơ bản/ Thực tập tốt nghiệp
Nợ lệ phí xét tốt nghiệp = 300,000 đồng/Nợ lệ phí CSVC kỳ 4 = 150,000 
đồng

37 2223360479 Nguyễn Đặng Bảo Huy 21/05/2007 02DH15C3 Thiết kế đồ họa Chuẩn đầu ra: Tiếng anh chưa đăng ký dự thi
Nợ lệ phí xét tốt nghiệp = 300,000 đồng

38 54222320114 Nguyễn Hồng Phúc 31/12/2005 02DH16A2 Thiết kế đồ họa Nợ môn: Tạo bản vẽ kỹ thuật/Ý tưởng sáng tạo trong thiết kế/Đồ họa 
3D/Thực tập cơ bản/Thực tập tốt nghiệp

39 2203360012 Hồ Chí Tâm 02/02/1985 02TW13D1 Thiết kế và quản lý website
Nợ học phí: NỢ HP HK6= 3.045.000Đ
Hồ sơ nhập học: Thiếu sơ yếu lý lịch+ giấy khám sức khỏe + Học bạ 
THCS/Bằng tốt nghiệp THCS/ Căn cước công dân (tất cả photo công 
chứng)

40 54222320119 Trần Quốc Khiêm 24/08/2005 02YS16A1 Y sỹ đa khoa Hồ sơ nhập học: Thiếu bằng tốt nghiệp THPT  photo công chứng



STT Mã số học 
sinh Họ và tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học Lý do Ghi

chú

41 2223360464 Trần Phương Uyên 29/10/2007 02YS15C1 Y sỹ đa khoa Hồ sơ nhập học: Thiếu bằng tốt nghiệp THCS photo công chứng

Tổng: 41 học sinh
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2025

PHÒNG ĐÀO TẠO


